
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 12A3 Châu Thị Bảo Chân 12/05/2004 Nữ 11A3

2 12A3 Ngô Thị Chinh 01/10/2002 Nữ 11A3

3 12A3 Lâm Tường Duy 23/02/2004 Nữ 11A3

4 12A3 Lý Thu Đào 16/11/2004 Nữ 11A3

5 12A3 Nguyễn Khương Điền 27/06/2004 Nam 11A3

6 12A3 Phan Nhật Hào 29/11/2004 Nam 11A3

7 12A3 Lâm Ngọc Hiển 30/05/2004 Nam 11A3

8 12A3 Nguyễn Quốc Hưng 09/02/2004 Nam 11A1

9 12A3 Đỗ Nhĩ Khang 23/08/2004 Nam 11A3

10 12A3 Phan Thị Mỹ Khuyến 05/04/2004 Nữ 11A3

11 12A3 Lê Chí Khang 22/01/2004 Nam 11A1

12 12A3 Sơn Thị Ha Lil 27/02/2004 Nữ 11A3

13 12A3 Đỗ Thị Trúc Linh 26/10/2004 Nữ 11A3

14 12A3 Phan Võ Hồng Khuyên 22/10/2004 Nữ 11A1

15 12A3 Sơn Trúc Linh 05/12/2004 Nữ 11A3

16 12A3 Lâm Chí Nguyên 21/02/2004 Nam 11A3

17 12A3 Khưu Minh Nhật 17/03/2004 Nam 11A3

18 12A3 Lý Thị Na Qui 16/03/2004 Nữ 11A3

19 12A3 Nguyễn Lê Thành Tân 25/02/2004 Nam 11A3

20 12A3 Khưu Kiều Thanh 12/05/2004 Nữ 11A3

21 12A3 Kim Văn Thành 02/09/2004 Nam 11A3

22 12A3 Ngô Thị Bé Thắng 23/06/2004 Nữ 11A3

23 12A3 Phạm Thị Thi 23/01/2003 Nữ 11A3

24 12A3 Ngô Trường Thịnh 19/08/2004 Nam 11A3

25 12A3 Lý Minh Thoại 01/01/2004 Nam 11A3

26 12A3 Huỳnh Thị Minh Thư 24/01/2004 Nữ 11A3

27 12A3 Trần Ngọc Anh Thư 31/08/2004 Nữ 11A3

28 12A3 Trần Thị Tiểu Thư 08/12/2004 Nữ 11A3

29 12A3 Ngô Bảo Trân 15/10/2003 Nữ 11A3

30 12A3 Trần Nguyễn Kiều Trinh 21/03/2004 Nữ 11A3

31 12A3 Phan Thanh Trực 11/01/2004 Nam 11A3

32 12A3 Ngô Nhựt Trường 14/10/2004 Nam 11A3

33 12A3 Lê Văn Võ 21/09/2002 Nam 11A3
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